
STT SHSV Họ đệm tên Mã lớp GroupName ProgramName Pass Note NoteCourseMark

1 20106001 Nguyễn Á 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(4<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;ME3011:Cơ học kỹ thuật 
2;ME4222:Thiết kế dụng cụ cắt;

2 20109697 Đào Thị Anh 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 1-K55 CN- Điện tử-Viễn thông True true(1<8) ET4910:Thực tập công nghiệp;

3 20093771 Đỗ Ngọc Anh 74030 Điều khiển và TĐH3 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(3<8)

MIL1110:Đường lối quân sự;MIL1120:Công tác 
quốc phòng-An ninh;MIL1130:QS chung và 
KCT bắn súng AK;

4 20090094 Lê Việt Anh 74029 Kỹ thuật điện 3 K54 KT Điện True true(6<8) PH1110:Vật lý đại cương I;MI1120:Giải tích II;

5 20109933 Trần Hoàng Anh 630634 CN- Công nghệ thông tin 3-K55 CN - Công nghệ thông tin True true(0<8) MIL1130:QS chung và KCT bắn súng AK;
6 20104557 Nguyễn Ngọc Ánh 74042 Quản trị kinh doanh-K55 Quản trị kinh doanh True true(3<8) MI1130:Giải tích III;

7 20090189 Trần Xuân Bách 74030 Điều khiển và TĐH4 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(8<8)

SSH1050:Tư tưởng HCM;EE4220:Điều khiển 
logic và PLC;CH4668:Kỹ thuật in 
II;EM3100:Kinh tế học vi mô;EM4423:Thiết kế 
hệ thống sản xuất;

8 20116099 Hoàng Minh Ban 630574
CN KT Điều khiển & Tự động hóa 
1-K56

CN-CN KT Điều khiển & 
TĐH (CH) True true(3<8)

EE4310:Trang bị điện-điện tử các máy công 
nghiệp;

9 20090193 Lương Đức Bảo 630635 IS K54 CNTT Việt-Nhật - IS True true(5<8)

10 20096184 Lê Thanh Bình 74029 Kỹ thuật điện 1 K54 KT Điện (CH) True true(6<8)

11 20090231 Ngô Thanh Bình 630640 CK chế tạo máy 4 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8)

12 20106002 Nguyễn Phương Bình 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(0<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;
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13 20060235 Vũ Huy Bình 74034 Đo lường TH 1 K52
Kỹ thuật đo và Tin học 
công nghiệp True true(4<8)

MIL1010:Giáo dục quốc phòng I;ME2020:Vẽ kỹ 
thuật ;EE3552:Điều khiển quá trình;

14 20090362 Nguyễn Minh Công 630606 Kỹ thuật hóa học 2 K54 Kỹ thuật hóa học True true(0<8)

15 20083275 Nguyễn Văn Công 630579 Kỹ thuật Môi trường K53 Kỹ thuật Môi trường False 9<8

MIL1012:Công tác quốc phòng-An 
ninh;MIL1013:Quân sự chung;HE2010:Kỹ thuật 
nhiệt;

16 20090400 Lê Huy Cường 630640 CK chế tạo máy 6 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8)

17 20116104 Mai Thiên Cường 630574
CN KT Điều khiển & Tự động hóa 
1-K56

CN-CN KT Điều khiển & 
TĐH (CH) True true(3<8)

EE4310:Trang bị điện-điện tử các máy công 
nghiệp;EE4800:Thực tập công 
nghiệp;EE4241:Hệ thống cung cấp điện cho các 
tòa nhà;EE4323:Hệ thống tự động hóa nhà máy 
nhiệt điện;EE4325:Hệ thống tự động hóa...

18 20096214 Nguyễn Chí Cường 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy (CH) True true(6<8)

19 20080379 Nguyễn Đình Cường 630640 CK chế tạo máy 8 K54 Cơ khí chế tạo máy False 16.5<8
MIL1120:Công tác quốc phòng-An 
ninh;ME2011:Đồ họa kỹ thuật I;

20 20096217 Nguyễn Xuân Cường 630640 CK chế tạo máy 2 K54 Cơ khí chế tạo máy (CH) True true(0<8)
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21 20090294 Nguyễn Ngọc Chiến 630640 CK chế tạo máy 3 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(6.5<8)

ME3010:Cơ học kỹ thuật II;ME4212:Nguyên lý 
gia công vật liệu;ME4096:Các phần mềm 
chuyên dụng;ME4436:CAD nâng cao ;

22 20090300 Phạm Văn Chiến 630640 CK chế tạo máy 3 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8)

23 20090333 Nguyễn Bảo Chung 630631 Công nghệ thông tin 1 K54 Công nghệ thông tin True true(0<8)

24 20083633 Toem DaNith 630600 Điện tử-Viễn thông 12 K54 Điện tử-Viễn thông True true(8<8)

MI1120:Giải tích II;MI1130:Giải tích 
III;PH1120:Vật lý đại cương II;PH1204:Vật lý 
điện tử;

25 20090459 Vũ Đình Diệu 630631 Công nghệ thông tin 2 K54 Công nghệ thông tin True true(0<8)

26 20080428 Nguyễn Phúc Duẩn 630365 Toán Tin 2 K53 Toán-Tin ứng dụng True true(7<8)
MI3030:Xác suất thống kê;MI3080:Giải tích 
phức và ứng dụng;MI5010:Thực tập tốt nghiệp;

27 20096405 Đặng Văn Dũng 74030 Điều khiển và TĐH1 K54 Điều khiển TĐH (CH) False 9<8

EE4220:Điều khiển logic và PLC;EE4502:Kỹ 
thuật cảm biến ;EE4611:An ninh và quản trị 
mạng;

28 20070600 Nguyễn Việt Dũng 630630
Truyền thông và mạng máy tính 
K52

Truyền thông và Mạng 
máy tính True true(4<8)

MIL1010:Giáo dục quốc phòng I;IT4600:Thiết bị 
truyền thông và mạng ;

29 20090481 Nguyễn Tuấn Duy 630608 Kỹ thuật hàng không K54 Kỹ thuật Hàng không True true(3<8) HE2010:Kỹ thuật nhiệt;

30 20070517 Nguyễn Văn Duy 74034 Đo lường TH 1 K52
Kỹ thuật đo và Tin học 
công nghiệp True true(7<8)

EE3500:Hệ thống thông tin công 
nghiệp;FL3106:Tiếng Anh CN 
Điện;EE4511:PLC và ứng dụng;
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31 20104381 Trần Khánh Duy 630583 Khoa học và Kỹ thuật vật liệu-K55
Khoa học và Kỹ thuật vật 
liệu True true(3<8)

MIL1110:Đường lối quân sự;MIL1120:Công tác 
quốc phòng-An ninh;MIL1130:QS chung và 
KCT bắn súng AK;MSE5710:Công nghệ xử lý 
bề mặt;

32 20109242 Phạm Quang Dưỡng 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 2-K55 CN- Điện tử-Viễn thông True true(7<8) ET3220:Điện tử số;ET3250:Thông tin số;

33 20090631 Dương Quang Đại 630629 Kỹ thuật hóa học 7 K54 Kỹ thuật hóa học True true(0<8)

34 20090650 Bùi Thành Đạt 630640 CK chế tạo máy 6 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8) ME4244:Công nghệ hàn;

35 20090694 Nguyễn Văn Đạt 630631 Công nghệ thông tin 4 K54 Công nghệ thông tin True true(0<8)

36 20090700 Phạm Tiến Đạt 630606 Kỹ thuật hóa học 3 K54 Kỹ thuật hóa học True true(0<8)

37 20096331 Phạm Thanh Đoan 630234 Điện tử-Viễn thông 07 K54 Điện tử Viễn thông (CH) True true(2<8) ET3270:Thực tập kỹ thuật;

38 20103088 Bùi Văn Đức 630602 Hóa học-K55 Hóa học True true(3<8)
MIL1110:Đường lối quân sự;BF2410:Công 
nghệ sinh học đại cương;

39 20106003 Đặng Trọng Đức 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(8<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;

40 20093428 Nguyễn Đình Giáp 630640 CK chế tạo máy 2 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(4<8)

41 20090881 Chu Thanh Hà 630598 Kỹ thuật Dệt K54 Kỹ thuật Dệt True true(3<8) CH1010:Hoá học đại cương;



STT SHSV Họ đệm tên Mã lớp GroupName ProgramName Pass Note NoteCourseMark

42 20093432 Nguyễn Thị Hà 630629 Kỹ thuật hóa học 5 K54 Kỹ thuật hóa học True true(5<8)

MIL1130:QS chung và KCT bắn súng 
AK;PH1120:Vật lý đại cương II;CH3412:Quá 
trình và thiết bị CNHH II;

43 20093817 Nguyễn Văn Hải 630234 Điện tử-Viễn thông 11 K54 Điện tử-Viễn thông True true(0<8)

44 20080890 Trịnh Văn Hải 74031 Thiết bị điện K53 Thiết bị Điện-Điện tử False 16<8

PE2010:Giáo dục thể chất D;EE3071:Kỹ thuật 
điện tử số ;EE3421:Cung cấp điện ;EE3480:Vi 
xử lý;EE4201:Khí cụ điện hạ áp ;EE4208:Thiết 
bị lập trình điều khiển thiết bị điện 
;EE4217:Công nghệ chế tạo t...

45 20090982 Vũ Hoàng Hải 630598 Kỹ thuật Dệt K54 Kỹ thuật Dệt False 10<8
MI1110:Giải tích I;PH1110:Vật lý đại cương 
I;MI1120:Giải tích II;

46 20090911 Nghiêm Văn Hào 630234 Điện tử-Viễn thông 11 K54 Điện tử-Viễn thông True true(4<8) PH1204:Vật lý điện tử;ET4010:Đồ án II;

47 20091003 Nguyễn Ngọc Hân 630640 CK chế tạo máy 4 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(5<8) PH1120:Vật lý đại cương II;

48 20091083 Phạm Đức Hiệp 74029 Kỹ thuật điện 1 K54 KT Điện True true(3<8)

49 20091046 Nguyễn Việt Hiếu 630631 Công nghệ thông tin 1 K54 Công nghệ thông tin True true(0<8)

50 20106005 Trần Công Hoàn 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(1<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;ME4192:Thiết kế máy công cụ;
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51 20093457 Hồ Sỹ Hoàng 74030 Điều khiển và TĐH3 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(0<8)

52 20091145 Lê Ngọc Hoàng 74029 Kỹ thuật điện 1 K54 KT Điện True true(7<8) PH1120:Vật lý đại cương II;

53 20081055 Nguyễn Huy Hoàng 74034 Kỹ thuật đo K53 Kỹ thật đo True true(2<8) EE3282:Lý thuyết điều khiển tự động I;

54 20081075 Tô Xuân Hoàng 630630 Truyền thông mạng K53 Truyền thông mạng False 11<8

FL3101:Tiếng Anh CN CN Thông tin 
I;IT4620:Xử lý dữ liệu đa phương tiện 
;IT4680:Truyền thông đa phương tiện và ứng 
dụng ;IT4710:Đồ án môn học: Thiết kế và cài 
đặt hệ thống mạng;

55 20093480 Đặng Ngọc Hùng 630640 CK chế tạo máy 3 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(4<8) MI1110:Giải tích I;

56 20116115 Đào Văn Hùng 630574
CN KT Điều khiển & Tự động hóa 
1-K56

CN-CN KT Điều khiển & 
TĐH (CH) True true(3<8)

EE4310:Trang bị điện-điện tử các máy công 
nghiệp;EE4800:Thực tập công 
nghiệp;EM4413:Quản lý nhân lực;

57 20091297 Lê Việt Hùng 630640 CK chế tạo máy 8 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(2.5<8)
ME2012:Đồ họa kỹ thuật II;ME4437:CN các SP 
Composite ;

58 20091299 Mai Đức Hùng 74030 Điều khiển và TĐH2 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(6<8)

59 20091332 Phạm Văn Hùng 630627 Kỹ thuật hóa học 2 K54 Kỹ thuật hóa học True true(2<8)

60 20109283 Nguyễn Quang Huy 630574
CN- Điều khiển & Tự động hóa 2-
K55

CN- Điều khiển & Tự 
động hóa True true(6<8)

SSH1050:Tư tưởng HCM;EE2020:Lý thuyết 
mạch điện I;
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61 20104714 Nguyễn Thị Huyền 74043 Kinh tế công nghiệp-K55 Kinh tế công nghiệp True true(0<8) EM4435:Quản trị dự án;

62 20091267 Lê Văn Huyên 74029 Kỹ thuật điện 3 K54 KT Điện True true(3<8) SSH1130:Đường lối CM của ĐCSVN;

63 20091355 Đỗ Khắc Hưng 630640 CK chế tạo máy 8 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(5<8) PH1110:Vật lý đại cương I;

64 20091385 Nguyễn Văn Hưng 74030 Điều khiển và TĐH2 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(3<8)

65 20096224 Lê Đình Hưởng 630640 CK chế tạo máy 2 K54 Cơ khí chế tạo máy (CH) True true(0<8) ME4093:Kỹ thuật Laser;

66 20116111 Nguyễn Trung Kiên 630574
CN KT Điều khiển & Tự động hóa 
1-K56

CN-CN KT Điều khiển & 
TĐH (CH) True true(3<8)

EE4310:Trang bị điện-điện tử các máy công 
nghiệp;

67 20071621 Phạm Hoàng Kiên 630630 Hệ thống thông tin K52 Hệ thống Thông tin True true(8<8)

MI1040:Phương trình vi phân và 
chuỗi;MIL1010:Giáo dục quốc phòng 
I;ME2010:Hình học họa hình;IT3010:Cấu trúc 
dữ liệu và giải thuật;IT4370:Mô hình các hệ 
thống phân tán;

68 20091423 Nguyễn Cao Khang 74030 Điều khiển và TĐH8 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(5<8)
SSH1050:Tư tưởng HCM;MI2020:Xác suất 
thống kê;

69 20091448 Nguyễn Phú Khánh 74029 Kỹ thuật điện 3 K54 KT Điện True true(0<8)

70 20091473 Dương Văn Khoa 74030 Điều khiển và TĐH2 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(6<8)
EE2120:Lý thuyết mạch điện II;EE3420:Hệ 
thống cung cấp điện ;

71 20104554 Hoàng Thị Liên 74040 Tài chính-Ngân hàng 2-K55 Tài chính-Ngân hàng True true(0<8)
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72 20109679 Đỗ Thị Thuỳ Linh 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 1-K55 CN- Điện tử-Viễn thông False 11<8 PH1120:Vật lý đại cương II;

73 20109676 Lê Thị Mỹ Linh 630574
CN- Điều khiển & Tự động hóa 1-
K55

CN- Điều khiển & Tự 
động hóa True true(0<8)

74 20091617 Nguyễn Xuân Linh 630640 CK chế tạo máy 6 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(8<8)

75 20091639 Đinh Thành Long 630640 CK chế tạo máy 8 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(3<8) MI1130:Giải tích III;

76 20096231 Nguyễn Công Long 630640 CK chế tạo máy 2 K54 Cơ khí chế tạo máy (CH) True true(7<8) ME3010:Cơ học kỹ thuật II;

77 20081591 Nguyễn Hoàng Long 74034 Kỹ thuật đo K53 Kỹ thật đo True true(0<8)

78 20106007 Nguyễn Doãn Luận 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(1<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;ME4222:Thiết kế dụng cụ cắt;

79 20096301 Trịnh Ngọc Luân 74030 Điều khiển và TĐH4 K54 Điều khiển TĐH (CH) True true(0<8)

80 20096203 Đinh Văn Mạnh 74040 Tài chính-Ngân hàng K54 Tài chính-Ngân hàng (CH) True true(0<8)

81 20091757 Trần Đức Mạnh 630597 Công nghệ May K54 Công nghệ May True true(3<8) PH1120:Vật lý đại cương II;

82 20071940 Hà Quang Minh 630630 Hệ thống thông tin K52 Hệ thống Thông tin True true(0<8)

83 20103247 Đoàn Ngọc Nam 630602 Hóa học-K55 Hóa học True true(4<8)
MIL1130:QS chung và KCT bắn súng 
AK;BF2410:Công nghệ sinh học đại cương;

84 20091821 Hoàng Nguyễn NhậtNam 630627 Kỹ thuật hóa học 6 K54 Kỹ thuật hóa học True true(0<8)
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85 20091844 Nguyễn Văn Nam 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(2<8) ME4096:Các phần mềm chuyên dụng;

86 20096041 Trần Thị Kim Ngân 74040 Tài chính-Ngân hàng K54 Tài chính-Ngân hàng (CH) True true(4<8) EM4521:Nghiệp vụ ngân hàng;

87 20116112 Chu Đình Ngọc 630574
CN KT Điều khiển & Tự động hóa 
1-K56

CN-CN KT Điều khiển & 
TĐH (CH) True true(5<8)

EE3821:Đồ án II;EE4310:Trang bị điện-điện tử 
các máy công nghiệp;

88 20103270 Đỗ Quý Nhân 630602 Hóa học-K55 Hóa học True true(3<8) BF2410:Công nghệ sinh học đại cương;

89 20109571 Phạm Tuyết Nhung 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 3-K55 CN- Điện tử-Viễn thông True true(6<8) ET2030:Ngôn ngữ lập trình;ET3220:Điện tử số;

90 20091999 Nguyễn Mạnh Phi 630635 IS K54 CNTT Việt-Nhật - IS False 9<8 PH1027:Vật lý;IT3012:Lập trình C (nâng cao);

91 20092006 Mai Đại Phong 630640 CK chế tạo máy 6 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(4<8) HE2012:Kỹ thuật nhiệt;

92 20093755 Chăn Thạ Vị Lay PhonPhômmachary 630576 Kỹ thuật môi trường K54 Kỹ thuật Môi trường True true(0<8)

MIL1110:Đường lối quân sự;MIL1120:Công tác 
quốc phòng-An ninh;MIL1130:QS chung và 
KCT bắn súng AK;

93 20092070 Trương Đại Phước 630636 KSTN Công Nghệ Thông Tin K54
KSTN Công Nghệ Thông 
Tin True true(2<8) IT4290:Xử lý tiếng nói;

94 20106009 Lê Văn Phượng 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(6<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;ME4082:Công nghệ CNC;

95 20092067 Trần Văn Phương 74030 Điều khiển và TĐH3 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(4<8) EE4515:Cấu trúc máy tính;

96 20093820 Nguyễn Minh Quang 630608 Kỹ thuật hàng không K54 Kỹ thuật Hàng không True true(7<8)

MIL1130:QS chung và KCT bắn súng 
AK;PH1110:Vật lý đại cương I;TE3601:Kỹ thuật 
thủy khí;EE1010:Nhập môn kỹ thuật ngành điện;
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97 20109354 Đỗ Văn Quân 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 2-K55 CN- Điện tử-Viễn thông True true(3<8) ET2050:Lý thuyết mạch;

98 20082102 Lý Hồng Quân 630577 CN & QL Môi trường K53
Công nghệ & Quản lý 
Môi trường True true(5<8) PH1020:Vật lý đại cương II;

99 20092127 Nguyễn Minh Quân 630576 Kỹ thuật môi trường K54 Kỹ thuật Môi trường True true(6<8)
PH1120:Vật lý đại cương II;EV2212:Các quá 
trình sản xuất cơ bản;

100 20092143 Phạm Văn Quân 630637 KSCLC Hệ thống thông tin K54
KSCLC Hệ thống thông 
tin True true(0<8)

101 20093587 Nguyễn Đình Quý 630234 KSTN Điện Tử Viễn Thông K54 KSTN Điện tử viễn thông True true(2<8) ET2020:Thực tập cơ bản;

102 20082171 Phạm Ngọc Quỳnh 630577 CN & QL Môi trường K53
Công nghệ & Quản lý 
Môi trường False 75<8

CH3303:Hóa phân tích 1 (CN Môi 
trường);MI2010:Phương pháp tính;HE2010:Kỹ 
thuật nhiệt;FL3111:Tiếng Anh CN Môi 
trường;EV3100:Quá trình thủy lực trong 
CNMT;EV3110:Quá trình truyền nhiệt trong 
CNMT;EV3...

103 20092220 Hoàng Văn Sinh 630633 Công nghệ thông tin 1 K54 Công nghệ thông tin False 15<8

104 20082209 Cao Thế Sơn 630365 Toán Tin 2 K53 Toán-Tin ứng dụng True true(4<8) MI3050:Các phương pháp tối ưu;

105 20052767 Mai Anh Sơn 74035 KSCLC Tin học công nghiệp K52
KSCLC Tin học công 
nghiệp True true(3<8)

IT3104:Kỹ thuật lập trình;MIL1010:Giáo dục 
quốc phòng I;

106 20082235 Nguyễn Công Sơn 630579 Kỹ thuật Môi trường K53 Kỹ thuật Môi trường False 36<8

CH3303:Hóa phân tích 1 (CN Môi 
trường);PH1020:Vật lý đại cương II;MI2020:Xác 
suất thống kê;EV3150:Hóa học môi 
trường;EV3160:Hóa sinh môi trường;EV3170:Vi 
sinh môi trường;EV4110:Kỹ thuật kiểm soát ô...
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107 20092263 Nguyễn Trung Sơn 630640 CK chế tạo máy 4 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(5.5<8)
ET2012:Kỹ thuật điện tử;ME3120:Kỹ thuật điều 
khiển tự động;

108 20104762 Nguyễn Văn Sơn 74042 Quản trị kinh doanh-K55 Quản trị kinh doanh True true(0<8)

109 20093595 Tạ Hữu Sơn 74030 Điều khiển và TĐH5 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(0<8)

110 20092281 Trần Thanh Sơn 630632 Công nghệ thông tin 2 K54 Công nghệ thông tin True true(0<8)

111 20092298 Nguyễn Đức Tài 630234 Điện tử-Viễn thông 12 K54 Điện tử-Viễn thông True true(7<8) PH1204:Vật lý điện tử;ET3220:Điện tử số;

112 20106011 Nguyễn Thành Tài 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(2<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;ME4222:Thiết kế dụng cụ cắt;

113 20104612 Lê Thị Tâm 74041 Kế toán-K55 Kế toán True true(0<8)

114 20082304 Nguyễn Ngọc Tâm 630365 Toán Tin 1 K53 Toán-Tin ứng dụng True true(6<8)

MIL1012:Công tác quốc phòng-An 
ninh;MIL1013:Quân sự chung;PE1010:Giáo dục 
thể chất A;MI1020:Giải tích II;

115 20096307 Vũ Văn Tâm 74030 Điều khiển và TĐH5 K54 Điều khiển TĐH (CH) True true(2<8)

116 20092364 Vũ Ngọc Tân 630640 CK chế tạo máy 3 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(6<8) MI1130:Giải tích III;PH1120:Vật lý đại cương II;

117 20097001 Phan Văn Tiến 630597 Công nghệ May K54 Công nghệ May (KS2) True true(3<8)

118 20096245 Đào Hữu Tiệp 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy (CH) True true(6<8) ME3130:Đồ án chi tiết máy;
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119 20092730 Đỗ Đình Tiệp 630635 AS1 K54 CNTT Việt-Nhật - AS True true(7<8)

120 20092795 Hoàng Quang Toại 630640 CK chế tạo máy 3 K54 Cơ khí chế tạo máy False 10.5<8

PH1120:Vật lý đại cương II;EE2010:Kỹ thuật 
điện;ME3070:Kỹ thuật đo;ME3130:Đồ án chi tiết 
máy;ME4438:Đồ họa kỹ thuật III ( AutoCAD 3D 
và vẽ kỹ thuật nâng cao) ;

121 20103383 Nguyễn Văn Toản 630602 Hóa học-K55 Hóa học True true(0<8) MIL1120:Công tác quốc phòng-An ninh;

122 20083093 Trịnh Ngọc Tú 630577 CN & QL Môi trường K53
Công nghệ & Quản lý 
Môi trường True true(8<8)

MI1030:Đại số;MI1040:Phương trình vi phân và 
chuỗi;EV4231:Quản lý chất thải nguy hại;

123 20104807 Vũ Ngọc Tú 74042 Quản trị kinh doanh-K55 Quản trị kinh doanh True true(0<8) PE1020:Giáo dục thể chất B;

124 20092973 Hồ Thanh Tuấn 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(3<8)

125 20082895 Hoàng Minh Tuấn 630642 Gia công áp lực K53 Gia công áp lực True true(2<8) MI1040:Phương trình vi phân và chuỗi;

126 20092974 Khuất Quang Tuấn 630576 Kỹ thuật môi trường K54 Kỹ thuật Môi trường False 9<8
MI1120:Giải tích II;ME2015:Đồ hoạ kỹ thuật cơ 
bản;CH3070:Hóa lý;

127 20092976 Lê Tuấn 74030 Điều khiển và TĐH2 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(5<8) SSH1130:Đường lối CM của ĐCSVN;

128 20106014 Nguyễn Tuấn 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(8<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;

129 20093039 Vũ Anh Tuấn 74030 Điều khiển và TĐH2 K54 KT Điều khiển & TĐH True true(5<8) EE3820:Đồ án II;

130 20109558 Lê Doãn Tuân 630574
CN- Điều khiển & Tự động hóa 1-
K55

CN- Điều khiển & Tự 
động hóa True true(3<8) MI1130:Giải tích III;

131 20093150 Phạm Thanh Tùng 630637 KSCLC Hệ thống thông tin K54
KSCLC Hệ thống thông 
tin True true(0<8) PE1010:Giáo dục thể chất A;



STT SHSV Họ đệm tên Mã lớp GroupName ProgramName Pass Note NoteCourseMark

132 20093802 Phạm Văn Tùng 630234 Điện tử-Viễn thông 09 K54 Điện tử-Viễn thông True true(0<8)

133 20096248 Bùi Văn Tuy 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy (CH) True true(5<8)
ME3060:Nguyên lý máy;MSE3210:Vật liệu kim 
loại;

134 20093057 Nguyễn Khắc Tuyền 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(2<8)

135 20082970 Trần Quang Tuyền 74033 Điều khiển tự động 1 K53 Điều khiển tự động True true(5<8)
MIL1011:Đường lối quân sự;PE2010:Giáo dục 
thể chất D;

136 20093051 Trần Văn Tuyên 630640 CK chế tạo máy 8 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8)

137 20096357 Nguyễn Hồng Thái 630234 Điện tử-Viễn thông 10 K54 Điện tử Viễn thông (CH) True true(4<8)

138 20082451 Bùi Văn Thắng 630642 Gia công áp lực K53 Gia công áp lực True true(4.5<8)
SSH1120:Những NLCB của CNML 
II;ME3130:Đồ án chi tiết máy;

139 20092506 Lê Đức Thắng 630635 AS2 K54 CNTT Việt-Nhật - AS True true(5<8)

140 20092543 Nguyễn Việt Thắng 630627 Kỹ thuật hóa học 2 K54 Kỹ thuật hóa học True true(6<8)
MIL1110:Đường lối quân sự;EM4212:Phân tích 
hoạt động kinh doanh;

141 20082492 Tống Duy Thắng 630635 IS3 K53 CNTT Việt-Nhật - IS True true(7<8) IT3021:Toán rời rạc;IT3091:Cơ sở dữ liệu;

142 20092384 Nguyễn Hà Thanh 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8)

143 20109559 Lê Đình Thành 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 4-K55 CN- Điện tử-Viễn thông True true(0<8)
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144 20092417 Lê Xuân Thành 630640 CK chế tạo máy 2 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(3<8) PH1120:Vật lý đại cương II;

145 20082603 Nguyễn Văn Thuỷ 630365 Toán Tin 1 K53 Toán-Tin ứng dụng False 11.5<8

ME2020:Vẽ kỹ thuật ;ME2040:Cơ học kỹ 
thuật;MI4040:Thực tập cơ sở;MI4070:Cơ sở 
toán học của hệ mờ;

146 20092667 Vũ Văn Thụy 630629 Kỹ thuật hóa học 3 K54 Kỹ thuật hóa học True true(8<8)

CH3400:Quá trình và thiết bị CNHH 
I;CH3412:Quá trình và thiết bị CNHH 
II;CH3420:Quá trình và thiết bị CNHH III;

147 20109399 Nguyễn Văn Trình 630634 CN- Công nghệ thông tin 3-K55 CN - Công nghệ thông tin True true(0<8)
EM4533:Quản trị rủi ro;EM4535:Phân tích tài 
chính;

148 20106013 Nguyễn Bảo Trung 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(8<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;

149 20073058 Trần Trung 630642 Gia công áp lực K52 Gia công áp lực True true(5<8)

ME3130:Đồ án chi tiết máy;ME4105:Đồ án thiết 
kế công nghệ và chế tạo khuôn dập tạo 
hình;ME4085:Đồ án thiết bị dập tạo hình;

150 20096309 Trần Hữu Trung 74030 Điều khiển và TĐH6 K54 Điều khiển TĐH (CH) True true(8<8) EE3480:Vi xử lý;

151 20082830 Lê Xuân Trường 630577 CN & QL Môi trường K53
Công nghệ & Quản lý 
Môi trường False 20<8

MI2020:Xác suất thống kê;EV3100:Quá trình 
thủy lực trong CNMT;EV3110:Quá trình truyền 
nhiệt trong CNMT;EV4210:Quan trắc và xử lý 
số liệu môi trường;EV4131:Kiểm soát ô nhiễm 
nước;EV4230:Quản lý chất...
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152 20092930 Trần Thế Trường 630640 CK chế tạo máy 1 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(7.5<8)

PE1010:Giáo dục thể chất A;ME2140:Cơ học 
kỹ thuật I;HE2012:Kỹ thuật nhiệt;ME4439:Thực 
tập kỹ thuật;

153 20092935 Vũ Huy Trường 630640 CK chế tạo máy 8 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(1<8) ME4181:Phương pháp phần tử hữu hạn;

154 20093676 Đoàn Đức Uyên 630640 CK chế tạo máy 7 K54 Cơ khí chế tạo máy True true(0<8)

155 20109560 Hà Quốc Việt 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 4-K55 CN- Điện tử-Viễn thông True true(5<8)
PH1120:Vật lý đại cương II;SSH1110:Những 
NLCB của CNML I;

156 20106016 Hoàng Văn Vinh 630641
CN- Công nghệ cơ khí (CH 
lilama)-K55

CN- CN cơ khí (CH 
Lilama) True true(7<8)

FL1100:Tiếng Anh Pre TOEIC;FL1101:Tiếng 
Anh TOEIC I;ME4192:Thiết kế máy công 
cụ;ME4242:Công nghệ tạo hình dụng cụ;

157 20109434 Ngô Văn Vinh 630242 CN- Điện tử-Viễn thông 1-K55 CN- Điện tử-Viễn thông False 17<8
ET2030:Ngôn ngữ lập trình;ET3220:Điện tử 
số;ET4250:Hệ thống viễn thông;

158 20073901 Trương Hữu Vũ 73985
Truyền thông và mạng máy tính 
K52

Truyền thông và Mạng 
máy tính True true(1<8)

159 20080181 Phí Ngọc Biên 630640 CN Hàn K53 False Đăng ký sai mã ĐATN

160 20106037 Phùng Mạnh Linh 630574 Kỹ thuật điện 3- K55 False Đăng ký sai mã ĐATN


